CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC
 TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT
Mã số của môn học: MH 16
Thời gian của môn học: 30 giờ 		  (Lý thuyết: 30 giờ;  Thực hành: 0 giờ)
I. VỊ TRÍ, TÍNH CHẤT CỦA MÔN HỌC:
- Vị trí: Môn học được bố trí giảng dạy sau khi học xong các môn học chung và giảng dạy song song với các môn học/ mô đun kỹ thuật cơ sở.
- Tính chất:  Là môn học kỹ thuật cơ sở bắt buộc.
II. MỤC TIÊU CỦA MÔN HỌC:
+ Trình bày được hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuật, các biện pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản xuất
+ Trình bày được các bước cơ bản khi lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm
+ Lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao
+ Nghiên cứu và phân tích thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp
- Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ, đảm bảo an toàn và vệ sinh công nghiệp.
III. NỘI DUNG MÔN HỌC:
1. Nội dung tổng quát và phân phối thời gian: 
	Số TT
	Tên chương mục
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng số
	Lý thuyết
	Thực hành Bài tập
	Kiểm tra*
(LT hoặc TH)

	I
	Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất
	06
	06
	
	

	
	Khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Đặc điểm cơ bản của xí nghiệp sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp
	2
	2
	
	

	
	Khảo sát một số loại hình doanh nghiệp
	2
	2
	
	

	II
	Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất
	04
	04
	
	

	
	Ý nghĩa
	2
	2
	
	

	
	Nguyên lý cơ bản
	2
	2
	
	

	III
	Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường
	06
	06
	
	

	
	Khái niệm
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quy luật cung cầu
	0,5
	0,5
	
	

	
	Điều tra thị trường hàng hóa
	0,5
	0,5
	
	

	
	Điều tra thị trường lao động
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quảng cáo
	0,5
	0,5
	
	

	
	Các tín hiệu biến động.
	0,5
	0,5
	
	

	
	Xác suất thống kê
	1
	1
	
	

	
	Tham quan, khảo sát thị trường
	2
	2
	
	

	IV
	Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch
	04
	04
	
	

	
	Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất
	0,5
	0,5
	
	

	
	Các dạng kế hoạch của xí nghiệp sản xuất
	0,5
	0,5
	
	

	
	Công tác quản lý kế hoạch
	0,5
	0,5
	
	

	
	Quy trình quy phạm kỹ thuật
	0,5
	0,5
	
	

	
	Máy móc thiết bị trong sản xuất
	1
	1
	
	

	
	Trách nhiệm của người lao động đối với việc thực hiện các quy trình quy phạm và chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị
	1
	1
	
	

	V
	Cách thức đánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
	04
	03
	
	01

	
	Thời gian lao động
	1
	1
	
	

	
	Công tác định mức lao động
	2
	1
	
	1

	
	Tổ chức thù lao lao động
	1
	1
	
	

	VI
	Mở rộng và phát triển doanh nghiệp
	06
	05
	
	01

	
	Ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Tình hình hoạt động doanh nghiệp
	1
	1
	
	

	
	Tổ chức hội thảo, lập kế hoạch
	1
	1
	
	

	
	Thu thập, xử lý thông tin và xin ý kiến
	1
	1
	
	

	
	Chuẩn bị và triển khai
	2
	1
	
	01

	
	Tổng cộng
	30
	28
	
	02


2. Nội dung chi tiết: 
Chương 1:  Khái niệm chung về tổ chức và quản lý sản xuất
Mục tiêu:
- Trình bày được các khái niệm cơ bản, vai trò và vị trí, các đặc điểm và yêu cầu cơ bản của xí nghiệp sản xuất công nghiệp
- Phân tích rõ các khái niệm cơ bản về việc tạo lập doanh nghiệp vừa và nhỏ
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất.
Nội dung:
1. Khái niệm, vai trò và vị trí của xí nghiệp sản xuất			Thời gian: 1 giờ
2. Đặc điểm cơ bản của xí nghiệp sản xuất				Thời gian: 1 giờ 
3. Đặc tính của các loại hình doanh nghiệp				Thời gian: 2 giờ 
4. Khảo sát một số loại hình doanh nghiệp				Thời gian: 2 giờ

Chương 2:  Nguyên lý cơ bản của hệ thống tổ chức quản lý sản xuất
Mục tiêu:
- Phân tích được ý nghĩa các nguyên tắc cơ bản của hệ thống tổ chức, quản lý sản xuất
- Trình bày đầy đủ các nguyên tắc cơ bản và mối liên hệ của công tác tổ chức và quản lý sản xuất
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong tổ chức sản xuất.
Nội dung:
1. Ý nghĩa									Thời gian: 2 giờ
2. Nguyên lý cơ bản								Thời gian: 2 giờ

Chương 3:  Phương pháp nghiên cứu và phân tích thị trường
Mục tiêu:
- Trình bày rõ một số phương pháp nghiên cứu thị trường, phân tích được thị trường hàng hóa, thị trường lao động
- Phân tích được phương pháp xác suất thống kê.
- Tham quan, khảo sát thị trường để nắm bắt yêu cầu
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong phân tích và nghiên cứu thị trường.
Nội dung:
1. Các khái niệm cơ bản về thị trường					Thời gian:0,5 giờ
2. Quy luật cung cầu							Thời gian:0,5 giờ
3. Điều tra thị trường hàng hóa						Thời gian:0,5 giờ 
4. Điều tra thị trường lao động						Thời gian:0,5 giờ 
5. Quảng cáo									Thời gian:0,5 giờ 
6. Các tín hiệu biến động							Thời gian:0,5 giờ 
7. Quy luật xác suất thống kê						Thời gian: 1 giờ 
8. Tham quan, khảo sát thị trường.					Thời gian: 2 giờ

Chương 4:  Lập kế hoạch sản xuất và quản lý kế hoạch
Mục tiêu:
- Phân tích được ý nghĩa của kế hoạch sản xuất, các dạng kế hoạch sản xuất, công tác quản lý doanh nghiệp 
- Hoạch định kế hoạch mang tính chiến lược, tính khả thi, tính kinh tế
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong công tác lập kế hoạch sản xuất.
Nội dung:
1. Ý nghĩa của kế hoạch sản xuất						Thời gian:0,5 giờ
2. Các dạng kế hoạch của xí nghiệp sản xuất				Thời gian:0,5 giờ
3. Công tác quản lý kế hoạch						Thời gian:0,5 giờ
4. Quy trình quy phạm kỹ thuật						Thời gian:0,5 giờ
5. Máy móc thiết bị trong sản xuất					Thời gian: 1 giờ
6. Trách nhiệm của người lao động đối với việc thực hiện các quy trình quy phạm và chăm sóc bảo dưỡng máy móc, thiết bị.					Thời gian: 1 giờ

Chương 5:  Cách thức đánh giá và phương pháp quản lý chất lượng sản phẩm
Mục tiêu:
- Trình bày được đầy đủ các loại thời gian lao động, các biện pháp chống lãng phí thời gian lao động
- Phân tích được phương pháp tính định mức lao động và tính công lao động để áp dụng vào sản xuất nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, giảm giá thành
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong công tác quản lý chất lượng sản phẩm.
Nội dung:
1. Thời gian lao động 							Thời gian: 1 giờ
2. Công tác định mức lao động						Thời gian: 2 giờ
3. Tổ chức thù lao lao động.						Thời gian: 1 giờ 

Chương 6:  Mở rộng và phát triển doanh nghiệp
Mục tiêu:
- Đánh giá đầy đủ và chính xác các hoạt động của doanh nghiệp
- Khảo sát, tham quan các mô hình doanh nghiệp điển hình
- Nắm bắt thị trường: Vật liệu, vật tư, cung cầu, nhân lực liên quan, địa bàn để có chiến lược mở rộng doanh nghiệp
- Tuân thủ đúng quy định, quy phạm trong luật doanh nghiệp.
Nội dung:
1. Ý nghĩa của việc mở rộng và phát triển doanh nghiệp		Thời gian: 1 giờ
2. Tình hình hoạt động doanh nghiệp					Thời gian: 1 giờ
3. Tổ chức hội thảo, lập kế hoạch						Thời gian: 1 giờ
4. Thu thập, xử lý thông tin và xin ý kiến				Thời gian: 1 giờ
5. Chuẩn bị và triển khai.							Thời gian: 2 giờ
IV. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH:
- Vật liệu: 
+ Giấy vẽ A0 bút và thước vẽ
+ Sổ ghi chép 
- Dụng cụ và trang thiết bị: 
+ Máy chiếu, máy vi tính 
- Học liệu: 
+ Tài liệu hướng dẫn môn học
+ Giáo trình tổ chức và quản lý sản xuất, quản lý kinh tế
+ Tài liệu phát tay
+ Bảng thống kê, theo dõi về đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm
+ Tranh treo tường
- Nguồn lực khác: Phòng học, đi tham quan các nhà máy, xí nghiệp.

V. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ:
1. Phương pháp kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
Được đánh giá qua bài viết, kiểm tra, vấn đáp, trắc nghiệm hoặc tự luận trong quá trình thực hiện các bài học có trong môn học về kiến thức, kỹ năng và thái độ.
2. Nội dung kiểm tra, đánh giá khi thực hiện: 
- Kiến thức: 
+ Trình bày được hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất và kỹ thuật, các biện pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản xuất
+ Lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm
+ Qua các bài kiểm tra viết hoặc trắc nghiệm đạt yêu cầu 60%
- Kỹ năng: 
+ Lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao
+ Nghiên cứu và phân tích được thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp
- Thái độ: 
· Chấp hành nghiêm túc các quy định về giờ học và làm đầy đủ các bài tập về nhà.

VI. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH:
	Môn học có tính logic nên khi giảng dạy người giáo viên cần nêu rõ nhiệm vụ và yêu cầu của từng chương để từ đó giúp người học nghề hiểu được các nội dung cốt lõi của từng chương và tính hệ thống của môn học.
1. Phạm vi áp dụng chương trình:
- Chương trình môn học sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề Công nghệ ô tô.
2. Hướng dẫn một số điểm chính về phương pháp giảng dạy môn học:
- Sử dụng các bảng biểu và hình ảnh để minh họa trực quan trong giờ học lý thuyết
- Môn học không đi sâu vào kỹ năng thực hành, tuy nhiên sau mỗi bài học sinh viên cần có kỹ năng lập được kế hoạch, chế độ theo bảng kê tổng hợp, theo dõi và quản lý sản xuất một cách có hệ thống, hiệu quả kinh tế cao. Nghiên cứu và phân tích thị trường để có các biện pháp chiến lược nhằm tạo lập và tổ chức quản lý doanh nghiệp
- Giáo viên trước khi giảng dạy cần phải căn cứ vào chương trình chi tiết và điều kiện thực tế tại trường để chuẩn bị nội dung giảng dạy đầy đủ, phù hợp nhằm đảm bảo chất lượng dạy và học
- Phần thực hành của môn học được thực hiện ở dạng các bài tập về nhà.
3. Những trọng tâm chương trình cần chú ý:
- Nội dung trọng tâm: 
+ Hệ thống tổ chức và quản lý sản xuất trong xí nghiệp bảo dưỡng, sửa chữa ô tô
+ Các biện pháp xử lý biến động trong sản xuất và bố trí nguồn lực cho các hoạt động sản xuất
+ Lập kế hoạch, đánh giá và quản lý chất lượng sản phẩm. 
4. Tài liệu cần tham khảo:
- Giáo trình môn học Tổ chức và quản lý sản xuất do Tổng cục dạy nghề ban hành.

